
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Lư Vĩnh Trí x 024484858 1/12/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Tuyền Ký

2 Lê Phương Tuyết Bình x 023467767 6/4/2008 CA TP. HCM Đạt 

3 Đặng Thị Bích Trâm x 024043560 10/8/2002 CA TP. HCM Đạt 

4 Phạm Lịch x 024203513 1/3/2004 CA TP. HCM Đạt Cty Kome88

5 Hồ Hoàng Giao x 241330788 9/30/2011 CA Đắk Lắk Đạt 

6 Phan Trọng Trí x 024700027 5/4/2011 CA TP. HCM Đạt 

7 Trương Thị Phương Thảo x 025472482 8/23/2014 CA TP. HCM Đạt 

8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 331616643 5/4/2006 CA Vĩnh Long Đạt 

9 Trương Công Khanh x 021137279 11/21/2003 CA TP. HCM Không đạt Cty Tuấn Khanh

10 Tống Anh Tú x 022643543 3/2/2009 CA TP. HCM Đạt 

11 Trịnh Quốc Anh Tuấn x 023292948 7/29/2013 CA TP. HCM Không đạt

12 Vũ Thụy Minh Thùy x 024848117 6/27/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Vượng Phú

13 Trần Thị Kim Vy x 264391475 6/18/2008 CA Ninh Thuận Đạt 

14 Lê Thị Mỹ Lệ x 230874422 8/10/2010 CA Gia Lai Đạt 

15 Phan Thanh Thái x 320965726 7/18/1994 CA Bến Tre Không đạt

16 Võ Trường Đông x 321179158 6/15/2015 CA Bến Tre Đạt Cty Gạo Sạch

17 Lê Trung Thiên x 272788584 12/19/2015 CA Đồng Nai Đạt Cty Lê Trung Thiên

18 Huỳnh Thị Trường x 321280124 7/24/2003 CA Bến Tre Đạt 

19 Lê Thị Ngọc Hân x 023636538 9/5/2015 CA TP. HCM Đạt 

20 Phan Đình Đức x 025687758 12/17/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Dưỡng Sinh

21 Trần Thị Thủy x 168177720 4/7/2003 CA Hà Nam Đạt 

22 Trần Đăng Khoa x 023501389 10/25/2002 CA TP. HCM Đạt 
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23 Lý Nam Sinh x 245166675 1/2/2008 CA Đắk Nông Đạt Cty Hương Việt

24 Vũ Ngọc Quang Hiếu x 250338363 7/21/2005 CA Lâm Đồng Đạt 

25 Nguyễn Thị Kim Toàn x 285392090 2/18/2009 CA Bình Phước Đạt 

26 Nguyễn Ngọc Thụy x 331716201 5/27/2011 CA Vĩnh Long Đạt Cty Đông Nam Á

27 Phạm Thị Hằng x 272534672 6/16/2012 CA Đồng Nai Đạt 

28 Đàm Thị Khánh Ly x 261348267 9/9/2010 CA Bình Thuận Đạt 

29 Lê Thị Ái Tú x 312253584 3/7/2016 CA Tiền Giang Đạt 

30 Lê Thái Qúi x 334898393 2/27/2013 CA Trà Vinh Đạt 

31 Đoàn Thị Trúc Linh x 334857442 5/31/2011 CA Trà Vinh Đạt 

32 Nguyễn Thị Ngọc Huệ x 334780328 6/14/2009 CA Trà Vinh Đạt 

33 Phan Vĩnh Hải x 334883336 4/21/2012 CA Trà Vinh Đạt 

34 Trần Thị Như Phụng x 334913071 6/4/2013 CA Trà Vinh Đạt 

35 Lương Thị Kim Hồng x 340866205 5/27/1992 CA Đồng Tháp Đạt 

36 Nguyễn Chí Linh x 334780325 6/14/2009 CA Trà Vinh Đạt 

37 Nguyễn Thị Hồng Thu x 022109589 7/29/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Tân Hải Hòa

38 Võ Thị Mai Thy x 025330281 6/3/2010 CA TP. HCM Đạt 

39 Nguyễn Thị Kha x 290857503 4/1/2003 CA Tây Ninh Đạt 

40 Dương Thành Nữ x 362364801 1/13/2009 CA Cần Thơ Không đạt

41 Nguyễn Thị Ánh Tuyết x 024932183 11/3/2014 CA TP. HCM Không đạt Cty Meat Works

42 Nguyễn Vũ Ngọc Anh x 025433537 6/4/2011 CA TP. HCM Đạt 

43 Lê Huỳnh Thanh Thúy x 025320754 5/27/2015 CA TP. HCM Đạt 

44 Trần Thị Bích Lan x 020591596 12/1/2009 CA TP. HCM Đạt Cty Phương Vy

45 Vũ Thị Kim Duyên x 025255100 5/27/2010 CA TP. HCM Đạt 

46 Vũ Thị Bích x 186397821 2/27/2014 CA Nghệ An Đạt 

47 Nguyễn Thị Hương x 187800532 2/15/2016 CA Nghệ An Đạt 

48 Trần Thị Thùy Mai x 183584904 8/6/2004 CA Hà Tỉnh Đạt 

49 Nguyễn Thị Phượng Hoàng x 241370671 11/28/2009 CA Đắk Lắk Đạt 

50 Phạm Thanh Bạch x 021019688 3/13/2012 CA TP. HCM Đạt 
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51 Lê Văn Kiểm x 025558800 3/26/2012 CA Đồng Nai Đạt 

52 Lê Quang Hưng x 301570230 6/4/2011 CA Long An Đạt 
CN Cty Chè Cầu 

Đất- Đà Lạt

53 Phạm Thị Quỳnh Anh x 066188000022 12/15/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt Cá nhân

54 Nguyễn Tấn Nguyên Vương x 066086000009 12/15/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt Cá nhân

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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